
Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 23 24 25 26 27

TỔNG SỐ             13,550           13,550                -         - 

A
VỐN TRONG CÂN ĐỐI 

THEO TIÊU CHÍ
              4,810             4,810                -         - 

I Quốc phòng                  360                360                -         - 

1

Đường vào căn cứ hậu cần 

Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai

Đak Đoa

L=2,6km; đường giao thông nông 

thôn cấp B; hệ thống thoát nước, 

an toàn giao thông.

2022

391/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

4749/QĐ-BCH 

ngày 29/6/2021

                6,000              6,000                  360                360  Bộ CHQS tỉnh 

II Khoa học, công nghệ                  280                280                -         - 

1

Hoàn thiện, tăng cường tiềm 

lực về cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị tại Khu thực nghiệm 

khoa học và công nghệ; xây 

dựng cơ sở vật chất bảo tồn 

quỹ gen

Pleiku

Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

phục vụ cho hoạt động của Trung 

tâm bảo tồn quỹ gen; Đầu tư hoàn 

thiện máy móc, thiết bị còn thiếu 

cho Khu thực nghiệm khoa học và 

Công nghệ; Khu nhà bảo tồn gen 

và nuôi cấy mô 2 tầng DTXD 

390,0m²; DTS 762,0m². 

2022-

2023

423/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

109/QĐ-

SKHCN ngày 

30/6/2021

              20,000            20,000                  280                280 
 Sở Khoa học 

và Công nghệ 

III Bảo vệ môi trƣờng               50,000            50,000                   -                -                  570                570                -         - 
 UBND huyện 

Chƣ Păh 

1
Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện 

Chư Păh
Chư Păh

Đầu tư xây dựng mới hồ chứa nước bao 

gồm các hạng mục đập đất, tràn xả lũ, 

làm mới 01 cống lấy nước đầu mối, 01 

cống xả nước chống hạn, đào, nạo, vét 

lòng hồ tăng dung tích chứa nước nhằm 

đảm bảo tưới cho 20ha lúa nước đã có 

và tưới tăng thêm 30ha cây trồng trong 

khu vực

2023-

2024

368/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

383/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2021

              50,000            50,000                  570                570 
 UBND huyện 

Chư Păh 

IV Các hoạt động kinh tế               3,200             3,200                -         - 

IV.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi 
              1,340             1,340                -         - 

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Phụ lục 1

 VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ NĂM 2021 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG (ĐỢT 3)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
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nợ 
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B

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

1

Đầu tư xây dựng phục vụ 

quản lý bảo vệ rừng và phát 

triển vùng đệm Khu bảo tồn 

thiên nhiên Kon Chư Răng

Kbang

Xây dựng nhà bảo tàng trưng bày mẫu 

động, thực vật 150m²; Xây dựng kè 

chắn dài 200m; xây dựng đường và hệ 

thống điện vào các trạm quản lý bảo vệ 

rừng; Cải tạo vườn hoa, khuôn viên, hồ 

điều hòa kết hợp PCCC; Xây dựng vườn 

thực vật 100ha; Hệ thống phát hiện mất 

rừng, cảnh báo cháy rừng;  Xây dựng sa 

bàn và đường diễn giải môi trường; Xây 

dựng logo KBTTN Kon Chư Răng; 

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và 

Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học 

KBTTN Kon Chư Răng; Trang thiết bị 

văn phòng 


2022-

2024

405/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

17/QĐ-KBT 

ngày 28/6/2021

              45,000            30,000               1,340             1,340 

 BQL khu 

BTTN Kon 

Chư Răng 

IV.2 Giao thông               1,270             1,270                -         - 

1
Đường nội thị thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai
Ayun Pa

Thông tuyến đường Nguyễn Huệ 

(đoạn từ Bệnh viện đến đường 

Vành đai 1 - giai đoạn 2) dài 

843m; Bn=22,5m; Bm=7,5m; dải 

phân cách 2m; vỉa hè 13m.

Đường quy hoạch từ ngã tư Ngô 

Quyền - Nguyễn Văn Trỗi đến 

đường Vành đai 1 dài 983m; 

Bn=30m; Bm=21m; vỉa hè 9m. 

Đường quy hoạch từ đường Vành 

đai 1 đến đường Ngô Quyền dài 

948m; Bn=15,5m; Bm=7,5m; vỉa 

hè 8m.

Hệ thống thoát nước

2022-

2024

386/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

85/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2021

            130,000          130,000                  550                550 
 UBND thị xã 

Ayun Pa  

2

Cải tạo nút giao thông Phù 

Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

 Pleiku 

Xây dựng nút giao thông Phù 

Đổng theo quy hoạch được duyệt 

tại Quyết định số 1390/QĐ-

UBND ngày 25/8/2017 của 

UBND thành phố Pleiku về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ nút 

giao thông Phù Đổng thuộc Quy 

hoạch chi tiết xây dựng khu dân 

cư đường Lê Duẩn, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

2022-

2024

401/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

292/QĐ-

BQLDA ngày 

28/6/2021

            120,000          120,000                  720                720 
 BQL các DA 

ĐTXD 

IV3 Công nghệ thông tin                  400                400                -         - 

2



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

1

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia thuộc 

địa bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia ở tỷ lệ 1/2.000, 

1/5.000, thành lập bản đồ địa hình 

cập nhật chính xác về hiện trạng 

địa hình và địa vật ở tỷ lệ 1/2.000 

cho TP. Pleiku, thị xã An Khê và 

một phần thị xã Ayun Pa; bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1/5.000 trên phạm vi 

đô thị trung tâm huyện, phục vụ 

cho các nhiệm vụ của tỉnh. Nâng 

cao khả năng kết nối liên thông, 

chia sẻ, trao đổi, tích hợp thông 

tin giữa các thành phần trong hệ 

thống thông tin ngành Tài nguyên 

và Môi trường, giữa hệ thống 

thông tin ngành Tài nguyên và 

Môi tường với các hệ thống thông 

tin của các sở, ban, ngành khác 

trên địa bàn tỉnh.

2022-

2024

370/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

161/QĐ-

SKHĐT ngày 

03/7/2021

              70,000            70,000                  400                400  Sở TNMT  

IV.4 Công trình công cộng                  190                190                -         - 

1

Cải tạo, xây dựng hệ thống 

điện khu vực quảng trường 

Đại Đoàn Kết

Pleiku

Di dời trạm biến áp 800kV công 

viên Lý Tự Trọng; nâng công suất 

02 trạm biến áp từ 320kV lên 

630kV (trạm biến áp Lý Tự Trọng 

và trạm biến áp Lê Lợi); xây dựng 

mới 02 tủ hạ áp công suất 

400kVA; 02 tủ hạ áp công suất 

250kVA; xây dựng mới 02 tủ dao 

cách ly và 01 tủ liên lạc; xây dựng 

mới đường dây 0,4kV cấp điện 

cho các tủ điện; các phụ kiện có 

liên quan

2022

404/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

274/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

                4,200              4,200                  190                190 
 BQL các DA 

ĐTXD 

V

Hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, đơn vị sự 

nghiệp công lập

                 400                400                -         - 

3



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

1

Trụ sở Huyện ủy, UBMTTQ 

và các đoàn thể huyện Đak 

Đoa. 

Đak Đoa

Trụ sở Huyện ủy: công trình cấp 

II, 03 tầng, DTS 1.200m²

Trụ sở UBMTTQ và các đoàn thể: 

Công trình cấp II, 03 tầng DTS 

750m² 

Các hạng mục phụ

2022-

2024

373/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

1193/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2021

              33,300            20,000                  400                400 
 UBND huyện 

Đak Đoa  

 NST 20 tỷ đồng, ngân sách 

huyện 13,3 tỷ đồng, bố trí 

năm 2022

B TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT               4,530             4,530                -         - 

I Văn hóa, thông tin               1,460             1,460                -         - 

I.1 Văn hóa               1,460             1,460                -         - 

1

Nhà hát, trung tâm triển lãm 

văn hóa, nghệ thuật và thư 

viện tổng hợp tỉnh Gia Lai

Pleiku

Quy mô nhà hát dự kiến 1.000 chỗ 

ngồi, hoàn thiện các phòng chức 

năng, các phòng phụ trợ theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 9369:2012; 

tích hợp thư viện, không gian 

trưng bày triển lãm, hạ tầng kỹ 

thuật và các hạng mục phụ

2022-

2024

413/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

282/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

            200,000          200,000               1,460             1,460 
BQL các DA 

ĐTXD

II

Hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, đơn vị sự 

nghiệp công lập.

              3,070             3,070                -         - 

1
Khu trụ sở làm việc các cơ 

quan cấp tỉnh
 Pleiku 

Xây dựng mới nhà làm việc các cơ 

quan cấp tỉnh DTXD 2.764m²; 

DTS 15.166m². Cải tạo khối nhà 

làm việc các cơ quan cấp tỉnh hiện 

có DTXD 1.592m²; DTS 

10.095m². Các hạng mục phụ, hạ 

tầng kỹ thuật

 2022-

2024

372/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

283/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

            240,000          240,000               2,290             2,290 
 BQL các DA 

ĐTXD 

2
Trụ sở làm việc các Ban quản 

lý rừng phòng hộ 

 Krông Pa, 

Chư Păh, Đak 

Đoa

- Trụ sở BQL RPH Ia Rsai: Nhà làm 

việc 01 tầng, DTXD 320m2; nhà 

công vụ 01 tầng DTXD 130m2, các 

hạng mục phụ

- Trụ sở BQL RPH Ia Ly: Nhà làm 

việc  02 tầng, DTXD 195m2 DTS 

380m2 và các hạng mục phụ 

- Trụ sở BQL RPH Đak Đoa:Nhà 

làm việc 2 tầng, DTXD 190m2, DTS 

350m2; Nhà ở công vụ 1 tầng DTXD 

130m2 , các hạng mục phụ

2022-

2023

406/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

276/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              12,000            12,000                  600                600 
 BQL các dự án 

ĐTXD 

4



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC
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Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

3 Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa Đak Đoa

+ Nhà làm việc: Công trình cấp 

III, 1 tầng; DTS 296m².

+ Nhà công vụ: Công trình cấp III, 

1 tầng; DTXD: 150 m².

+ Các hạng mục phụ, hạ tầng kỹ 

thuật 

2022

383/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

275/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

                4,000              4,000                  180                180 
 BQL các dự án 

ĐTXD 

C XỔ SỐ KIẾN THIẾT               4,210             4,210                -         - 

I
Giáo dục, đào tạo và giáo 

dục nghề nghiệp
              1,690             1,690                -         - 

1
Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám, thành phố Pleiku
Pleiku

Nhà học 12 phòng + 2 phòng chức 

năng: 03 tầng DTXD 540m2, DTS 

1.614m2; thiết bị và các hạng mục 

phụ

2022

363/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

273/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              11,000            11,000                  510                510 
BQL các dự án 

ĐTXD

2

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến, thị xã An Khê (xây 

dựng mới)

An Khê

Nhà học hiệu bộ 2 tầng DTXD 

300m2, DTS 612m2; Nhà học lý 

thuyết, nhà học bộ môn, thư viện 

03 tầng DTXD 820m2; DTS 

2.591m2; trang thiết bị và các 

hạng mục phụ.

2022-

2023

371/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

280/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              28,000            28,000                  480                480 
BQL các dự án 

ĐTXD

3
Trường THPT Lê Quý Đôn, 

huyện Chư Prông
Chư Prông

Nhà học lý thuyết 03 tầng DTXD 

405m2, DTS 1260m2; cầu nối 

giữa các phòng chức năng; Trang 

thiết bị dạy và học, các hạng mục 

phụ

2022-

2023

369/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

281/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              10,500            10,500                  500                500 
BQL các dự án 

ĐTXD

4
Xây dựng hệ thống E-learning 

(học trực tuyến)
 Pleiku 

Trang bị 08 phòng học đa 

phương tiện; 08 phòng học trực 

tuyến, hội nghị truyền hình; 

trang bị hệ thống phần mềm E-

learning, đào tạo trực tuyến, kho 

học liệu bài học, bài giảng

2022-

2023

358/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

159/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/6/2021

              29,000            29,000                  200                200 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo

II Y tế, dân số và gia đình               2,520             2,520                -         - 

1
Trung tâm y tế huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai
Đak Đoa

Khoa khám bệnh 02 tầng DTXD 

500m2; DTS 1000m2

Khoa dược 02 tầng DTXD 

200m2; DTS 400m2

Các hạng mục phụ, trang thiết bị y 

tế, hệ thống xử lý chất thải y tế

2022-

2023

380/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

277/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              20,000            20,000                  560                560 
BQL các dự án 

ĐTXD

5



Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

 toán 

nợ 

XDC

B

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị  thực 

hiện
Ghi chú

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

2
Trung tâm y tế huyện Mang 

Yang, tỉnh  Gia Lai
Mang Yang

Khoa ngoại sản 02 tầng DTXD 

410m2; DTS 830m2

Khoa nội nhi nhiễm 02 tầng 

DTXD 480m2; DTS 960m2

Trang thiết bị y tế; Các hạng mục 

phụ

2022-

2023

381/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

278/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              20,000            20,000                  560                560 
BQL các dự án 

ĐTXD

3 Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa Ayun Pa

Khu điều trị hồi sức trung tâm 

DTXD: 250m², DT sàn: 520 m²; 

Khu điều trị nội nhi DTXD: 480 

m², DT sàn: 960 m²; Khu phòng 

mổ DTXD: 270 m², DT sàn: 550 

m²; Cải tạo mở rộng khoa dược 

DTXD: 340 m²; Hệ thống PCCC, 

tháo dỡ hiện trạng và các hạng 

mục phụ.

2022-

2023

409/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

279/QĐ-

BQLDA ngày 

25/6/2021

              20,000            20,000                  560                560 
BQL các dự án 

ĐTXD

4

Trang thiết bị bệnh viện vệ 

tinh ung bướu - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

Pleiku
01 máy Gia tốc tuyến tính đa năng 

lượng (máy xạ trị)

2023-

2024

420/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

158/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/6/2021

              60,000            60,000                  570                570 Sở Y tế 

 Tùy theo khả năng cân đối 

vốn hàng năm, cho phép bố 

trí vốn từ năm 2022  

5

Đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại tại Bệnh 

viện Đa Khoa tỉnh

Pleiku

Đầu tư xây dựng mới 02 hệ thống 

xử lý chất thải rắn y tế, công nghệ 

xử lý không đốt (vi sóng). Công 

suất mỗi hệ thống 45-50kg/giờ

2022-

2023

419/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

156/QĐ-

SKHĐT ngày 

30/6/2021

              24,000            24,000                  270                270 
BQL các dự án 

ĐTXD

6
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